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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan bản thuyết minh luận văn này do tôi thực hiện. Các số liệu sử 

dụng trong thuyết minh, các kết quả phân tích và tính toán hoàn toàn trung thực. Toàn 

bộ nội dung bản thuyết minh của luận văn chưa được công bố.  
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điện từ. 
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Electronic Engineers 
Bộ tiêu chuẩn về điện 

5 LHQĐ Lò hồ quang điện  
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12 V-S Đặc tính Vôn-Giây  
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Chƣơng I 

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐIỆN NĂNG VÀ LƢỚI ĐIỆN CÓ  LÕ 

HỒ QUANG ĐIỆN HOẠT ĐỘNG 

I.1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐIỆN NĂNG. 

Mấy thập niên trở lại đây, thuật ngữ “chất lượng điện năng” luôn được các nhà 

hoạch định chính sách năng lượng, các công ty điện lực và cả các khách hàng sử dụng 

điện quan tâm hàng đầu khi đặt vấn đề liên quan đến sản xuất, truyền tải, phân phối 

điện và sử dụng điện. Thuật ngữ  “Chất lượng điện năng” đã được nhắc đến bởi nghiên 

cứu của U.S Navy xuất bản năm 1968. Cuốn sách này đưa ra cái nhìn tổng quan về 

chất lượng điện năng, cách sử dụng các thiết bị giám sát và các hiện tượng trong sản 

xuất và truyền tải điện. Sau đó một vài nhà xuất bản khác xuất hiện tiếp tục sử dụng 

các định nghĩa về chất lượng điện năng trong mối tương quan giữa hiện tượng với 

truyền tải hệ thống điện. Các định nghĩa về chất lượng điện năng được giải thích theo 

nhiều cách và khó có thể cho rằng định nghĩa nào là đầu định nghĩa đầu tiên.  

 Các nguyên nhân chính cho ngày càng sử dụng các định nghĩa về chất lượng điện 

năng rộng rãi với những lý do chính sau:  

1. Nhu cầu sử dụng liên tục tăng cao, quan hệ cung cầu ngày càng trở nên gay gắt hơn 

đồng thời khách hàng sử dụng điện đòi hỏi ngày càng cao số lượng cũng  như về 

chất lượng điện. 

2. Sự phát triển các thiết bị mới kèm theo công nghệ tiên tiến hơn được đưa vào sử  

dụng như bù cos  cho các động cơ, các hệ thống biến đổi điện từ một chiều thành 

xoay chiều và ngược lại, các hệ thống sử dụng công nghệ biến tần để nâng hiệu 

suất của thiết bị sử dụng điện đã phát sinh các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất 

lượng điện. Công nghệ bán dẫn phát triển mạnh đã làm thay đổi tính chất các phụ 

tải truyền thống. Các thiết bị điện và điện tử bị ảnh hưởng bởi mất cân bằng điện áp 

nhiều hơn so với trước đây.  

3. Quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối điện kết hợp với nhiều nguồn phát điện  

đóng đồng bộ vào lưới do đó đòi hỏi các công ty điện lực phải nâng cao chất lượng 

điện năng có thể đồng bộ giữa các nguông có cùng một tiêu chuẩn chất lượng điện 

và tiết kiệm chi phí vận hành,  giảm sự cố để cấp điện liên tục và thiết kế các hệ 
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thống với độ tin cậy cung cấp điện với giá thành tới hạn là nhiệm vụ kỹ thuật yêu 

cầu trong ngành công nghiệp hiện nay.  

4. Chất lượng điện năng có khả năng đo lường được. Nhờ vào sự phát triển của thiết 

bị đo lường số thì các thiết bị có thể đo các tham số về chất lượng điện năng cũng 

như thể hiện các dạng sóng đã làm tăng sự quan tâm đến chất lượng điện năng.  

 Với các nước có nền công nghiệp năng lượng phát triển trên thế giới (Mỹ , Nhật, 

Anh, khối Liên xô cũ ..) thì các tiêu chuẩn về chất lượng điện năng đã được ban hành 

rất sớm. Đối với nước ta chất lượng điện điện năng bắt đầu được chú trọng vì yêu cầu 

về nguồn với hệ thống cung cấp điện ngày càng tăng cũng như những yêu cầu vận 

hành của thiết bị điện nhập khẩu vào nước ta phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn về chất 

lượng điện năng đang lưu hành trên thế giới như các bộ tiêu chuẩn IEE519 -1992 quy 

định về các sóng hài.  

 

 

Hình 1.1: Thống kê tần suất sử dụng định nghĩa chất lượng điện năng từ cơ sở dữ 

liệu INSPEC từ năm 1968 đến 2004. 

I.2 CÁC THÔNG SỐ VỀ CHẤT LƢỢNG ĐIỆN NĂNG 

I.2.1 Chất lƣợng điện năng- Chất lƣợng điện áp.   

 Chất lượng điện năng trong hầu hết các trường hợp là chất lượng điện áp vì  về 

mặt kỹ thuật, công suất là định mức của năng lượng cung cấp và là tích số của dòng 

điện và điện áp. Thông thường, hệ thống cung cấp công suất chỉ có thể điều chỉnh chất 

lượng điện áp cung cấp cho tải chính vì vậy các tiêu chuẩn nâng cao chất lượng điện 

năng chủ yếu giành cho điều chỉnh điện áp trong các giới hạn cho phép. Hệ thống điện 

Số lượng tạp chí sử dụng 
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xoay chiều khi thiết kế cho điện áp hình sin có tần số cơ bản là 50Hz hoặc 60Hz. Do 

vậy, bất kỳ độ lệch về biên độ, dạng sóng hay tần số của điện áp đều ảnh hưởng đến 

chất lượng điện năng. 

 Khi tính toán thiết kế hệ thống điện, người ta thường tính toán máy phát điện 

làm việc ở chế độ xác lập hình sin nhưng dòng điện qua các tải với nhiều thành phần 

như tải điện trở, tải điện kháng, các tải phi tuyến và nhiều nguyên nhân khác đã làm 

thay đổi dạng sóng dòng điện.  

 Một nguyên nhân khác như quá trình đóng cắt tải, tụ bù, sóng sét cũng làm biến 

dạng sóng sin của dòng điện. 

 Với các lý do trên đồng thời với sự hỗ trợ của các thiết bị ngày càng chính xác  

để đo các thông số về chất lượng điện năng, người ta đưa ra các khái niêm, thuật ngữ 

để để đánh giá chất lượng điện năng như sau:  

I.2.2 Quá độ (Transient). 

 Quá độ là thuật ngữ thường xuyên sử dụng trong các bài toán phân tích hệ thống 

điện. Đó là sự chuyển tiếp từ trạng thái ổn định điện này sang trạng thái ổn định khác. 

Trong vấn đề chất lượng điện năng thì định nghĩa trên dùng miêu tả các trạng thái bất 

bình thường xảy ra đối với hệ thống điện đó là quá độ xung và qua độ dao động.  

 Quá độ xung ( Impulsive Transient) 

 Quá độ xung thường chỉ sự thay đổi đột ngột về tần số của điện áp áp hay dòng 

điện hoặc theo cả hai hướng của cực(hoặc cực âm hoặc cực dương). 

 

Hình 1.2: Quá độ xung do sét. 

 Đặc trưng của quá độ xung là độ dốc của xung và và thời gian tắt, ví dụ điện áp 

của hệ thống điện đột ngột tăng cao từ vài chục vôn đến hàng nghìn vôn trong thời 

gian một vài mili giây sau đó giảm dần biên độ và tắt.  
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Nguyên nhân thường do sét trực tiếp tác động và hệ thống điện và giảm biên độ 

dọc theo đường dây. Quá độ xung thường kích thích các tần số cơ bản của hệ thống 

điện gây ra quá độ dao động.  

 Quá độ dao động (Oscillatory Transient) 

 Quá độ dao động thường xảy ra thay đổi đột ngột tần số điện áp, tần số dòng điện 

hoặc cả hai theo hai cực dương và âm của nguồn điện. Khi quá độ dao động xảy ra, 

điên áp và dòng điện có giá trị tức thời theo cực xảy ra rất nhanh.  

   

Hình 1.3: Xung dòng quá độ dao động bởi đóng  cắt giàn tụ. 

- Quá độ tần số cao: Quá độ mà các dao động có thành phần chính cao hơn 

500kHz được coi là quá độ tần số cao. Các quá độ này thường là kết quả của đáp ứng 

hệ thống cục bộ với xung quá độ.  

- Quá độ tần trung bình: Quá độ mà thành phần tần số chính giữa 5kHz và 500kHz 

được định nghĩa là quá độ tần số trung bình. Các quá độ này thường là kết quả của đáp 

ứng hệ thống với xung quá độ.  

- Quá độ tần thấp: Quá độ mà thành phần tần số chính nhỏ hơn 5kHz đến 500kHz 

thường gặp trong truyền tải và phân phối gây bởi nhiều nguyên nhân.  

- Ngoài ra còn các quá độ dao động nhỏ hơn tần số 300kHz do hiện tượng cộng 

hưởng sắt từ, do các dàn tụ mắc nối tiếp ..vv. sinh ra.  

I.2.3 Độ lệch điện áp thời gian dài (Long-duration Vontage Varitions) 

Độ lệch điện áp thời gian dài có thể và thấp điện áp hoặc quá điện áp. Các hiện 

tượng trên thường do nhiều nguyên nhân gây ra như sự cố lưới điện hoặc do sự tăng 

giảm tải của hệ thống, đôi khi người ta còn thấy cả ở khi phục hồi sự cố hệ thống điện.  

Độ lệch điện áp thời gian dài thường được chia ra dưới các dạngsau:  
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Hình 1.4:Độ lệch điện áp thời gian dài. 

 Quá điện áp (Over Voltage)  

Điện áp tại điểm khảo sát đột ngột tăng quá 110% điên áp định mức trong thời 

gian lớn hơn 1 phút. Quá điện áp thường do đóng một bộ tụ lớn vào hệ thống hay sa 

thải phụ tải lớn ra khỏi hệ thống làm cho điện áp của hệ thống dâng lên trên điện áp 

định mức. 

 -Thấp điện áp (Under Voltage) 

 Điện áp tại điểm khảo sát đột ngột  giảm nhỏ hơn 90% điên áp định mức tại tần 

số công nghiệp trong thời gian lớn hơn 1 phút. Các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng 

này là do ngược với các nguyên nhân  gây nên quá điện áp trên.  

 Gián đoạn duy trì (Sustained Interruptions) 

 Điện áp giảm về giá trị không trong thời gian lớn hơn 1 phút. Nguyên nhân 

thường do sự cố hệ thống lưới điện và theờng được con ngươi phục hồi lại tình trạng 

lưới điện. 

I.2.4  Độ lệch điện áp thời gian ngắn ( Sort – duration Voltage Variations) 

 Độ lệch điện áp thời gian ngắn là do tình trạng khởi động các phụ tải lớn, 

yêu cầu cung cấp ngay một dòng điện lớn từ hệ thống hay đôi khi chỉ là các tình 

trạng hệ thống bị sự cố ví dụ: ngắn mạch thoáng qua. Đặc trưng của độ lệch điện áp 

dưới các dạng sau:  

 Mất điện áp (Interruptions) 

  Hiện tượng được coi là mất  điện áp  khi dòng tải hoặc nguồn cung cấp giảm 

thấp hơn 10% giá trị định mức trong thời gian không quá 1 phút.  

 


